
Tủ Quần Áo ( Cánh Mở) Sâu 550/600 mét vuông 2.200.000đ 

Tủ Quần Áo ( Cánh Lùa) Sâu 550/600 mét vuông 2.400.000đ 

Bàn Làm Việc 0.7m/0.8m/1m/1m2 cái
(tùy thiết kế)

1.500.000đ - 2.500.000đ

1m4 cái 4,400,000

1m6 cái 4,600,000

1m8 cái 4,800,000

Hộc Kéo cái 450,000

Bọc Nệm Simili m2 1,400,000

Bọc Nệm Vải Bố md 1,600,000

Tủ Đầu Giường ( tab) cái 800,000

Tủ Bếp Trên Sâu 0.35m x Cao 0.7m mét dài 2,200,000

Tủ Bếp Dưới Sâu 0.61m x Cao 0.81m mét dài 2,200,000

Kệ Tivi Treo Tường Sâu 300 x Cao 300 mét dài 1,800,000

Kệ Tivi Đặt Đất Sâu 400 x Cao 600 mét dài 2,200,000

Tủ Giày Sâu 300 m2 2,200,000

Vách CNC
bao Gồm Khung Ngoại & tấm CNC 

18mm
m2 2,200,000

Mặt Đá Bếp Trắng Vân bao gồm chỉ 4 phân và lắp md 1,200,000

Mặt Đá Bếp Kim Sa Đen bao gồm chỉ 4 phân và lắp md 1,350,000

Kính Bếp Cường Lực 8 Li Sơn Màu 2 Lớp  md 1.000.000 - 1.200.000

Giường Ngủ:

Ván Gỗ Dầy 17mm 100%

Tổng giá:

= Giường+Hộc Kéo+Bọc Nệm

Bảng Giá Nội Thất NTS
Vật liệu: MDF Lõi Xanh - Bề mặt phủ melamin Chống Xước

 SẢN PHẨM
Kích thước 

(Dài  x  Sâu  x  Cao)
Cách Tính MDF Chống ẩm



Trọn Bộ Chi Tiết Tổng Giá Thời gian hoàn thiện

Tủ Bếp Gỗ Melamin Tủ Bếp 3m; Mặt đá 3m, Kính Ốp 3 m Tổng chi tiết 10 ngày

Tủ Bếp Gỗ Melamin Full Phụ Kiện

Tủ Bếp 3m; Mặt đá 3m, Kính Ốp 3m, Phụ Kiện 

Chén inoc304, Phụ kiện Xoong inoc304, Phụ 

Kiện Giá Úp 2 Tầng, Phụ Kiện Gia Vị inoc304, 

Bộ Chậu Vòi inoc304.

Tổng chi tiết 12 ngày

Phòng Ngủ Cơ Bản Giường 1m6, Tủ Áo 1m4x2m1 Tổng chi tiết 10 ngày

Phòng Ngủ Vợ Chồng Giường 1m6, Tủ Áo 1m6x2m1, Bàn trang điểm. Tổng chi tiết 10 ngày

Căn Hộ 1 Phòng Ngủ

+ Tủ Bếp 2m4 full: Tủ Bếp; Mặt đá, Kính Ốp, 

Phụ Kiện Chén inoc304, Phụ kiện Xoong 

inoc304, Phụ Kiện Giá Úp 2 Tầng, Phụ Kiện 

Gia Vị inoc304, Bộ Chậu Vòi inoc304.

+ Phòng ngủ: Giường 1m6, Tủ Áo 1m6, Bàn 

trang điểm.

+ Phòng khách: Kệ Tivi 2m

Tổng chi tiết 15 ngày

Căn Hộ 2 Phòng Ngủ

+ Tủ Bếp 2m4 full: Tủ Bếp; Mặt đá, Kính Ốp, 

Phụ Kiện Chén inoc304, Phụ kiện Xoong 

inoc304, Phụ Kiện Giá Úp 2 Tầng, Phụ Kiện 

Gia Vị inoc304, Bộ Chậu Vòi inoc304.

+ Phòng ngủ 1: Giường 1m6, Tủ Áo 1m6, Bàn 

trang điểm.

+ Phòng ngủ 2: Giường 1m6, Tủ Áo 1m6, Bàn 

làm việc.

+ Phòng khách: Kệ Tivi 2m

Tổng chi tiết 15-20 ngày

Nhà Phố 2 Phòng Ngủ

+Tủ Bếp 4m full: Tủ Bếp; Mặt đá, Kính Ốp, 

Phụ Kiện Chén inoc304, Phụ kiện Xoong 

inoc304, Phụ Kiện Giá Úp 2 Tầng, Phụ Kiện 

Gia Vị inoc304, Bộ Chậu Vòi inoc304.

+Phòng ngủ 1: Giường 1m6, Tủ Áo 1m4, Bàn 

trang điểm, Kệ tivi.

+Phòng ngủ 2: Giường 1m6, Tủ Áo 1m6, Bàn 

trang điểm, Kệ tivi.

+ Phòng khách: Hệ Kệ Tivi 

Tổng chi tiết 20 ngày

Nhà Phố 3 Phòng Ngủ

+ Tủ Bếp 4m full: Tủ Bếp; Mặt đá, Kính Ốp, 

Phụ Kiện Chén inoc304, Phụ kiện Xoong 

inoc304, Phụ Kiện Giá Úp 2 Tầng, Phụ Kiện 

Gia Vị inoc304, Bộ Chậu Vòi inoc304.

+ Phòng ngủ 1: Giường 1m6, Tủ Áo 1m2

+ Phòng ngủ 2: Giường 1m6, Tủ Áo 1m4, Bàn 

trang điểm, Kệ tivi.

+ Phòng ngủ 3: Giường 1m6, Tủ Áo 1m6, Bàn 

làm việc, Kệ tivi.

+ Phòng khách: Hệ Kệ Tivi 

Tổng chi tiết 20 ngày

Hotline: 0889979938 / 0776740794.

Chi tiết trọn gói được đề xuất dựa trên nhu cầu phổ thông, số lượng và kiểu mẫu quyết định tổng đơn giá cần đầu tư cho nhà của bạn !


